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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020
Kỳ 1 tháng 1 năm 2020

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

11.287.990.19811.287.990.198USDTỔNG TRỊ GIÁ
6.140.409.4156.140.409.415USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
82.486.91782.486.917USD1 Hàng thủy sản
53.162.33853.162.338USD2 Sữa và sản phẩm sữa
78.463.26078.463.260USD3 Hàng rau quả
33.790.53221.66733.790.532Tấn4 Hạt điều 21.667
32.352.250127.48932.352.250Tấn5 Lúa mì 127.489

105.400.187537.719105.400.187Tấn6 Ngô 537.719
10.944.65126.26910.944.651Tấn7 Đậu tương 26.269
41.824.34041.824.340USD8 Dầu mỡ động thực vật
15.263.45615.263.456USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
39.731.65839.731.658USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

135.112.068135.112.068USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
6.181.6726.181.672USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá

74.649.459832.96474.649.459Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 832.964
169.821.1401.970.606169.821.140Tấn14 Than các loại 1.970.606
317.646.216637.154317.646.216Tấn15 Dầu thô 637.154
222.086.765345.296222.086.765Tấn16 Xăng dầu các loại: 345.296

48.510.95572.61048.510.955Tấn 72.610- Xăng
51.830.04980.57151.830.049Tấn 80.571- Diesel
27.311.22860.33027.311.228Tấn 60.330- Mazut
89.992.920124.83989.992.920Tấn 124.839- Nhiên liệu bay
62.689.86598.38862.689.865Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 98.388
54.902.03654.902.036USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

224.571.363224.571.363USD19 Hóa chất
252.892.136252.892.136USD20 Sản phẩm hóa chất

16.970.26016.970.260USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
153.401.312153.401.312USD22 Dược phẩm

37.325.107162.00237.325.107Tấn23 Phân bón các loại: 162.002
1.194.3774.4581.194.377Tấn 4.458- Phân Ure
3.938.4069.5123.938.406Tấn 9.512- Phân NPK
1.362.6914.3571.362.691Tấn 4.357- Phân DAP
6.667.25460.2836.667.254Tấn 60.283- Phân SA

14.219.29149.75014.219.291Tấn 49.750- Phân Kali
37.306.47637.306.476USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
37.519.09237.519.092USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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376.819.444292.091376.819.444Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 292.091
321.678.114321.678.114USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

60.440.90940.83460.440.909Tấn28 Cao su 40.834
39.234.04139.234.041USD29 Sản phẩm từ cao su

123.713.070123.713.070USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
77.033.01194.95077.033.011Tấn31 Giấy các loại 94.950
40.219.23640.219.236USD32 Sản phẩm từ giấy
92.182.47357.63992.182.473Tấn33 Bông các loại 57.639

109.925.53252.131109.925.532Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 52.131
559.050.347559.050.347USD35 Vải các loại
240.392.309240.392.309USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

81.968.85081.968.850USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
23.277.01723.277.017USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
31.190.369135.85831.190.369Tấn39 Phế liệu sắt thép 135.858

395.659.838661.185395.659.838Tấn40 Sắt thép các loại: 661.185
423.221148423.221Tấn 148- Phôi thép

189.473.570189.473.570USD41 Sản phẩm từ sắt thép
281.625.94181.254281.625.941Tấn42 Kim loại thường khác: 81.254
132.149.90919.871132.149.909Tấn 19.871- Đồng

73.673.12573.673.125USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác
2.181.474.0152.181.474.015USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

94.325.28394.325.283USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện
608.125.621608.125.621USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
116.037.508116.037.508USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

1.875.176.3201.875.176.320USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
75.740.33775.740.337USD49 Dây điện và dây cáp điện
62.768.2922.31762.768.292Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 2.317
36.215.0681.92236.215.068Chiếc 1.922- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

12.000212.000Chiếc 2- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
17.672.39129617.672.391Chiếc 296- Ô tô vận tải

188.013.166188.013.166USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
35.674.81635.674.816USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
33.960.28233.960.282USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

602.642.806602.642.806USD54 Hàng hóa khác

20/01/2020Ngày in:
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